
 
 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-CCBVMT 
V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó 

các sự cố môi trường 

Bình Dương, ngày         tháng       năm 2024 

Kính gửi:  ......................................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường, đáp ứng các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định 

số 146/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030, nhất là 

thời điểm mùa mưa, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Doanh nghiệp tập 

trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện trách nhiệm về phòng ngừa sự cố môi trường theo quy định tại 

Điều 122, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại Điều 124, tổ chức 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại Điều 125 và phục hồi môi trường nếu 

xảy ra sự cố theo quy định tại Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Kiểm tra rà soát toàn diện điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực để chủ động 

khắc phục kịp thời nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; áp 

dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ thuật trong phòng ngừa sự cố, nhất là các 

hạng mục công trình xử lý chất thải, bãi lưu giữ chất thải, đặc biệt là các cơ sở sản 

xuất phân bón, hóa chất, giấy từ nguyên liệu tái chế, bãi lưu giữ chất thải rắn của 

nhà máy thép, cơ sở xử lý chất thải; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… 

- Có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường  

theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 

23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc 

gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường của cơ sở. Trường hợp kế hoạch 

ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế 

hoạch ứng phó sự cố khác thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định 

tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Kế hoạch ứng phó sự cố chất 

thải cấp cơ sở phải được ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm 2024 và phải được 

công khai tới Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở ít 

nhất 02 năm một lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác theo quy định tại 

Khoản 7 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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- Đảm bảo kinh phí, điều kiện trang thiết bị và nhân lực để chủ động trong 

công tác phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường tại cơ sở. 

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật trong tình huống để xảy ra 

sự cố và để ảnh hưởng đến môi trường. 

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ môi trường 

đã được phê duyệt, đảm bảo chất thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

4. Định kỳ hàng năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm 

báo cáo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 

sự cố môi trường theo Mẫu số 05.A hoặc 05.B (đối với dự án đầu tư, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ) và Mẫu số 06 (đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công 

nghiệp) Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 

01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm) gửi về các cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT trước ngày 15 tháng 01 

(đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) và trước ngày 20 tháng 

01 (đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp) của năm tiếp theo.  

5. Trường hợp dự án/cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chủ đầu tư phải lập hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường gửi về cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thẩm định, cấp phép. Hồ sơ, trình 

tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến quý Doanh 

nghiệp biết và thực hiện đúng quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục KSON môi trường miền Nam (báo cáo); 

- BQL các KCN Bình Dương (phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp triển khai); 

- P.TNMT các huyện, thành phố (triển khai); 

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN (thực hiện); 

- Các cơ sở SX, KD, DV (thực hiện); 

- Website Sở TNMT; 

- Lưu: VT, CCBVMT, Duy200.                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Quang Sự 
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PHỤ LỤC  

Danh sách các cơ sở phải tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó 

các sự cố môi trường  

(Kèm theo văn bản số          /STNMT-CCBVMT ngày     tháng     năm 2024 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên trạm Tên chủ đầu tư 
Ngành 

nghề 
Địa chỉ 

1 KCN VSIP 1 

Công ty LD TNHH 

KCN Việt Nam-

Singapore 

KCN 

Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, 

Khu công nghiệp VSIP 1, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

2 KCN VSIP 2 

Công ty LD TNHH 

KCN Việt Nam-

Singapore 

KCN 

Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, 

Khu công nghiệp VSIP 1, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

3 KCN VSIP 2A 

Công ty LD TNHH 

KCN Việt Nam-

Singapore 

KCN 

Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, 

Khu công nghiệp VSIP 1, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

4 KCN Đồng An 1 
Công ty cổ phần TM 

SX XD Hưng Thịnh 
KCN 

Đường số 1, Khu công 

nghiệp Đồng An 1, 

phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

5 KCN Đồng An 2 
Công ty cổ phần TM 

SX XD Hưng Thịnh 
KCN 

Đường số 1, Khu công 

nghiệp Đồng An 1, 

phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

6 KCN Sóng Thần 1 

Tổng Công ty 

thương mại xuất 

nhập khẩu Thanh 

Lễ-CTCP 

KCN 

63 Yersin, phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

7 KCN Bình Đường 

Tổng Công ty 

thương mại xuất 

nhập khẩu Thanh 

Lễ-CTCP 

KCN 

63 Yersin, phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

8 KCN Sóng Thần 2 
Công ty cổ phần Đại 

Nam 
KCN 

1765A, Đại lộ Bình 

Dương, phường Hiệp 

An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

9 KCN Sóng Thần 3 
Công ty cổ phần Đại 

Nam 
KCN 

1765A, Đại lộ Bình 

Dương, phường Hiệp 

An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

10 KCN Việt Hương 1 
Công ty cổ phần 

Việt Hương 
KCN 

Lô D1, Khu công nghiệp 

Việt Hương 1, Đại lộ 
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Bình Dương, phường 

Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

11 
KCN Việt Hương 

2.1 

Công ty CP đầu tư 

và phát triển Việt 

Hương 

KCN 

Khu công nghiệp Việt 

Hương 2, ấp 2, xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

12 
KCN Việt Hương 

2.2 

Công ty CP đầu tư 

và phát triển Việt 

Hương 

KCN 

Khu công nghiệp Việt 

Hương 2, ấp 2, xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

13 
KCN Tân Đông 

Hiệp A 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Kinh 

doanh Bất động sản 

Dapark 

KCN 

Đường số 2, Khu công 

nghiệp Tân Đông Hiệp 

A, phường Tân Đông 

Hiệp, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

14 
KCN Tân Đông 

Hiệp B 

Công ty TNHH Tập 

đoàn đầu tư và xây 

dựng Tân Đông 

Hiệp 

KCN 

Số 1, đường số 4, Khu 

công nghiệp Tân Đông 

Hiệp B, phường Tân 

Đông Hiệp, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

15 KCN KSB - Khu A 

Công ty TNHH Phát 

triển công nghiệp 

KSB 

KCN 

Lô 1, đường D1, Khu 

công nghiệp KSB, xã Đất 

Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

16 KCN KSB - Khu B 

Công ty TNHH Phát 

triển công nghiệp 

KSB 

KCN 

Lô 1, đường D1, Khu 

công nghiệp KSB, xã Đất 

Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

17 KCN Đại Đăng 

Công ty TNHH Xây 

dựng và đầu tư Đại 

Đăng 

KCN 

lô F1-CN, Khu công 

nghiệp Đại Đăng, 

phường Phú Tân, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

18 KCN Kim Huy 
Công ty TNHH Phát 

triển KCN Kim Huy 
KCN 

lô CN6, đường D1, Khu 

công nghiệp Kim Huy, 

phường Phú Tân, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

19 KCN Rạch Bắp 

Công ty cổ phần 

công nghiệp An 

Điền 

KCN 

Đường D1, Khu công 

nghiệp Rạch Bắp, xã An 

Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

20 
KCN Mỹ Phước 1 - 

GĐ1,2 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 



 
 

21 
KCN Mỹ Phước 1 - 

GĐ3 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

22 KCN Mỹ Phước 2 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

23 
KCN Mỹ Phước 3 - 

1 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

24 
KCN Mỹ Phước 3 - 

2 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

25 
KCN Mỹ Phước 3 - 

3 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

26 
KCN Mỹ Phước 3 - 

4 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

27 KCN Bàu Bàng 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

28 KCN Bàu Bàng MR 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

29 KCN Thới Hòa 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

KCN 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

30 
KCN Nam Tân 

Uyên 

Công ty cổ phần 

KCN Nam Tân 

Uyên 

KCN 

Đường ĐT 747B, khu 

phố Long Bình, phường 

Khánh Bình, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

31 
KCN Nam Tân 

Uyên MR 

Công ty cổ phần 

KCN Nam Tân 

Uyên 

KCN 

Đường ĐT 747B, khu 

phố Long Bình, phường 

Khánh Bình, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 
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32 
KCN Dệt may Bình 

An 

Công ty CP đầu tư 

và phát triển Bình 

Thắng 

KCN 

Khu công nghiệp Dệt 

may Bình An, phường 

Bình Thắng, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

33 KCN BWSCC 
Công ty TNHH BW 

Supply Chain City 
KCN 

Số 11, đường Tiên Phong 

5, phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

34 KCN Protrade 

Công ty TNHH 

MTV Quốc tế 

Protrade 

KCN 

Đường 4A, Khu công 

nghiệp Protrade, xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

35 KCN Tân Bình 

Công ty cổ phần khu 

công nghiệp Tân 

Bình 

KCN 

Ấp 2, xã Phú Hòa, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương 

36 KCN Phú Tân 

Công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng công 

nghiệp Nam Kim 

KCN 

Khu Liên Hợp (Trụ sở 

chính: số 22, đường 

Nguyễn Văn Đừng, 

phường 6, Quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh) 

37 CCN Uyên Hưng 

Công ty CP Lâm sản 

và XNK tổng hợp 

Bình Dương 

(GENIMEX) 

CCN 

Nhà máy xử lý nước thải, 

đường số 9, Cụm công 

nghiệp Uyên Hưng, 

thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

38 
CCN Thành Phố 

Đẹp 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần B.B Đại 

Minh 

CCN 

Trạm xử lý nước thải 

Cụm công nghiệp Thành 

Phố Đẹp, Thửa 25, Tổ 1, 

khu phố Ông Đông, 

phuờng Tân Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

39 CCN Thanh An 
Công ty TNHH Nội 

Thất Gỗ Phú Đỉnh 
CCN 

Ấp Cần Giăng, xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

40 CCN Tân Thành 

Công ty TNHH Địa 

ốc và Xây dựng Tân 

Thành 

CCN 

số 233, đường ĐT745, 

phường Hưng Định, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

41 CCN Tân Mỹ 
Công ty TNHH Tốt 

I 
CCN 

Ấp 4, xã Tân Mỹ, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

42 Bia ABI 

Công ty TNHH Bia 

Anheuser-Busch 

Inbev Việt Nam 

Nước 

giải 

khát 

Lô A, đường NA7, Khu 

công nghiệp Mỹ Phước 

2, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 



 
 

43 Kirin 

Công ty TNHH 

Nước giải khát Kirin 

Việt Nam 

Nước 

giải 

khát 

Lô D-3A-CN, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

44 Vinamilk 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sữa Việt 

Nam - Nhà máy sữa 

Việt Nam 

Sữa 

Lô A-4,5,6,7-CN, đường 

NA7, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 2, phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

45 Friesland Campina 

Công ty TNHH 

Frieslandcampina 

Việt Nam 

Sữa 

Khu phố Bình Đức 1, 

phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

46 Masan 

Công ty TNHH 

MTV công nghiệp 

Masan 

Thực 

phẩm 

Lô 6, Khu công nghiệp 

Tân Đông Hiệp A, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

47 Maruzen Foods 

Công ty TNHH 

Maruzen Foods Việt 

Nam 

Thực 

phẩm 

Lô B-5B3-CN, đường 

DE5, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 3, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

48 Acecook 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần Acecook 

Việt Nam tại Bình 

Dương 

Thực 

phẩm 

Đường ĐT 743, Khu phố 

1B, phường An Phú, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

49 Nutifood 

Công ty cổ phần 

thực phẩm dinh 

dưỡng Nutifood 

Thực 

phẩm 

Lô E3-E4, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 1, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

50 Panko Vina 
Công ty TNHH 

Panko Vina 

Dệt 

nhuộm 

Đường N6, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 1, 

phường Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

51 Huge Bamboo 

Công ty TNHH 

Công nghiệp dệt 

Huge-Bamboo - Chi 

nhánh Bàu Bàng 

Dệt 

nhuộm 

Lô A-12B-CN và lô A-

12C-CN, đường D6, Khu 

công nghiệp Bàu Bàng, 

xã Lai Hưng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

52 De Licacy 

Công ty TNHH 

Công nghiệp De 

Licacy Việt Nam 

Dệt 

nhuộm 

Lô A_10_CN, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, xã Lai 

Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

53 KyungBang 

Công ty TNHH 

KyungBang Việt 

Nam 

Dệt 

nhuộm 

Lô B3ACN và lô 

B2BCN, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, xã Lai 

Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 
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54 Chyang Sheng 

Công ty TNHH 

Chyang Sheng Việt 

Nam 

Dệt 

nhuộm 

Số 150/3, khu phố 2, 

phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

55 Crystal 

Công ty TNHH 

Crystal Elegance 

Textiles Việt Nam 

(Công ty TNHH 

Công nghiệp Chung 

Lương Việt Nam) 

Dệt 

nhuộm 

Khu sản xuất Bình 

Chuẩn, phường Bình 

Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

56 Polytex 

Công ty TNHH 

Polytex Far Eastern 

(Việt Nam) 

Dệt 

nhuộm 

Lô B4BCN, B5BCN 

đường DC và lô B3ECN 

đường N11, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, Huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

57 Chen Tai 

Công ty TNHH 

Chen Tai (Việt 

Nam) 

Dệt 

nhuộm 

Lô B3CCN, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, Huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

58 Chain Yarn 

Công ty TNHH 

Chain Yarn Việt 

Nam 

Dệt 

nhuộm 

Lô A-7-CN, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, xã Lai 

Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

59 Chen Ho 

Công ty TNHH Dệt 

sợi Chen Ho (Việt 

Nam) 

Dệt 

nhuộm 

Lô B-3B-CN Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

60 Việt - HSing 

Công ty TNHH May 

mặc quốc tế Việt - 

HSing 

Dệt 

nhuộm 

Đường DT746, khu phố 

Bình Qưới, phường Bình 

Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

61 Dệt Đại Hào 
Công ty TNHH Dệt 

Đại Hào 

Dệt 

nhuộm 

Lô B3FCN, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

62 Paihong 
Công ty TNHH 

Paihong Việt Nam 

Dệt 

nhuộm 

Lô C-6A-CN Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

63 Green Tech 
Công ty CP Green 

Tech Việt Nam 

May 

mặc 

Ấp 1, xã An Tây, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

64 Cao su Cuaparis 
Công ty cổ phần cao 

su Phước Hòa 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Phường Chánh Phú Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 



 
 

65 Cao su Bố Lá 
Công ty cổ phần cao 

su Phước Hòa 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp 2A, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương 

66 Cao su Long Hòa 

Công ty TNHH 

MTV cao su Dầu 

Tiếng 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

khu phố 2, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

67 Cao su Bến Súc 

Công ty TNHH 

MTV cao su Dầu 

Tiếng 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

khu phố 2, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

68 Cao su Phú Bình 

Công ty TNHH 

MTV cao su Dầu 

Tiếng 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

khu phố 2, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

69 Cao su Hiệp Thành 
Công ty TNHH SX 

TM DV Hiệp Thành 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

70 Cao su An Lộc 
Công ty TNHH Giấy 

An Lộc 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp 7, xã An Linh, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương 

71 
Cao su Thái Hưng 

Thịnh 

Chi nhánh Công ty 

TNHH SX TM Thái 

Hưng Thịnh 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp Xóm Quạt, xã An 

Long, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

72 Cao su Kumho 

Công ty TNHH Lốp 

Kumho Việt Nam - 

Nhà máy chế biến 

mủ cao su 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp Bến Ván, xã Lai 

Uyên, Huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

73 Cao su Mardec 
Công ty TNHH Cao 

su Mardec Sài Gòn 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp 2, xã Trừ Văn Thố, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

74 Cao su Mai Vĩnh 
Công ty TNHH SX 

TM DV Mai Vĩnh 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Thửa đất số 1, tờ bản đồ 

số 22, ấp 6, xã Tân Long, 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương 

75 Cao su Thiện Hưng 
Công ty TNHH SX 

TM DV Thiện Hưng 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Số 36/11, ấp 3, xã Tân 

Hiệp, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

76 Cao su Nhật Nam 
Công ty TNHH SX 

TM Nhật Nam 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Thửa đất 362, tờ bản đồ 

số 42, ấp Bàu Bàng, xã 

Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 
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77 Cao su Toàn Năng 
Công ty TNHH SX 

TM Toàn Năng 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp Đồng Tâm, xã Tam 

Lập, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

78 Khải Hoàn 
Công ty cổ phần 

VRG Khải Hoàn 

Chế 

biến 

mủ cao 

su 

Ấp Cầu Sắt, xã Lai 

Hưng, Huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

79 Showa Gloves 
Công ty TNHH 

Showa Gloves VN 

Găng 

tay cao 

su 

Số 23 Đại lộ Tự Do, Khu 

công nghiệp VSIP1, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

80 Găng Việt 
Công ty cổ phần 

Găng Việt 

Găng 

tay cao 

su 

Thửa đất số 3 tờ bản đồ 

số 37, ấp Cầu Sắt, xã Lai 

Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

81 XLNT Thủ Dầu Một 

Công ty cổ phần - 

Tổng Công ty Nước 

- Môi trường Bình 

Dương 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Đường Lý Tự Trọng, khu 

phố 6, phường Phú Thọ, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

82 XLNT Thuận An 

Công ty cổ phần - 

Tổng Công ty Nước 

- Môi trường Bình 

Dương 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Phường Lái Thiêu, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

83 XLNT Dĩ An 

Công ty cổ phần - 

Tổng Công ty Nước 

- Môi trường Bình 

Dương 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Phường Tân Đông Hiệp, 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

84 XLNT Tân Uyên 01 

Công ty cổ phần - 

Tổng Công ty Nước 

- Môi trường Bình 

Dương 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Số 9, đường Thái Hòa 80, 

khu phố An Thành, 

phường Thái Hòa, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

85 XLNT nước rỉ rác 

Công ty cổ phần - 

Tổng Công ty Nước 

- Môi trường Bình 

Dương 

Xử lý 

chất 

thải 

Khu xử lý chất thải Nam 

Bình Dương, phường 

Chánh Phú Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

86 Giấy Nam Tiến 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Giấy Nam 

Tiến 

Giấy 

Thửa đất số 686 tờ bản 

đồ số 47, Khu phó Bình 

Chánh Đông, phường, 

phương Khánh Bình, 

thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

87 
Shyang Hung Cheng 

- KSX 

Công ty TNHH 

Shyang Hung Cheng 
Giày 

Cụm sản xuất An Thạnh, 

phường An Thạnh, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 



 
 

88 
Shyang Hung Cheng 

- KSH 

Công ty TNHH 

Shyang Hung Cheng 
Giày 

Cụm sản xuất An Thạnh, 

phường An Thạnh, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

89 Chí Hùng 
Công ty TNHH Chí 

Hùng 
Giày 

Khu phố Mỹ Hiệp, 

phường Thái Hòa, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

90 Hài Mỹ 
Công ty TNHH Hài 

Mỹ 
Giày 

Khu sản xuất Bình 

Chuẩn, phường Bình 

Chuẩn, tỉnh Bình Dương 

91 
Thái Bình (Thuận 

An) 

Công ty cổ phần đầu 

tư Thái Bình 
Giày 

số 5A, xa lộ Xuyên An, 

phường Tân Bình, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

92 Đài Việt 
Công ty TNHH 

Nông sản Đài Việt 

Chăn 

nuôi 

Ấp 8, xã Lai Hưng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

93 Châu Ngọc Thạch 
Công ty cổ phần 

Châu Ngọc Thạch 

Thiết 

bị y tế 

tổ 20, quốc lộ 13, ấp Lai 

Khê, xã Lai Hưng, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

94 Sakai Chemical 

Công ty TNHH 

Sakai Chemical Việt 

Nam 

Hóa 

chất 

Lô B-1A-CN, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 3, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

95 Sun Steel 
Công ty cổ phần 

Maruichi Sun Steel 
Thép 

Đường DT743, khu phố 

Đông Tác, phường Tân 

Đông Hiệp, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

96 Thép Bình Dương 
Công ty cổ phần 

Thép Bình Dương 
Thép 

Thửa đất số 192, tờ bản 

đồ số 30, ấp Long 

Nguyên, xã Long Hòa, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

97 Tân Hiệp Phát 

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

Tân Hiệp Phát 

Nước 

giải 

khát 

Số 219, Đại lộ Bình 

Dương, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An 

98 
Giấy New Toyo 

Pulppy 

Công ty TNHH New 

Toyo Pulppy (Việt 

Nam) 

Giấy 

Số 8 đường số 6, Khu 

công nghiệp VSIP1, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

99 Giấy Thuận An 

Công ty cổ phần 

Thương mại dịch 

vụ giấy Thuận An 

Giấy 

Số 259/12, khu phố 3, 

phường Tân Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

100 
Giấy và bao bì Đồng 

Tiến 

Công ty TNHH Giấy 

và bao bì Đồng Tiến 
Giấy 

Số 378/18, khu phố 3, 

phường Tân Định, thị xã 
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Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

101 Giấy Chánh Dương 

Công ty TNHH 

Xưởng giấy Chánh 

Dương 

Giấy 

Lô số B-2-CN, đường 

D15, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

102 Giấy Kraft Vina 
Công ty TNHH Giấy 

Kraft Vina 
Giấy 

Lô D-6A-CN, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 3, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

103 Giấy Cheng Loong 

Công ty TNHH 

Cheng Loong Bình 

Dương Paper 

Giấy 

khu số 4, Khu công 

nghiệp Protrade, xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

104 
Khu tái định cư Mỹ 

Phước 

Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp - 

CTCP 

Hạ 

tầng 

dân cư, 

đô thị 

số 08, đường Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

105 ĐH Việt Đức 
Trường đại học Việt 

Đức 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

đường D9, khu phố 4, 

phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

106 
Khu Eco Xuân Lái 

Thiêu 

Công ty TNHH 

MTV Setia Lái 

Thiêu 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Khu Eco Xuân, phường 

Lái Thiêu, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

107 
Chung cư Opal 

Boulevard 

Công ty cổ phần đầu 

tư kinh doanh bất 

động sản Hà An 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

số 18 đường Kha Vạn 

Cân, phường An Bình, 

thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

108 Hoàng Hùng 
Công ty TNHH 

Hoàng Hùng 

Cụm 

nhà 

xưởng 

cho 

thuê 

Thị trấn Lai Uyên, xã 

Long Nguyên, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

109 CCN Tam Lập 
Công ty cổ phần 

Hưng Hải Thịnh 
CCN 

Thửa đất số 604, tờ bản 

đồ số 41, Cụm công 

nghiệp Tam Lập, xã Tam 

Lập, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 
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